
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00205431 Hoàng Quang Dũng 20/09/1998 Kỹ sư Kỹ Thuật Xây Dựng Thiết kế kết cấu công trình III

2 HTV-00205432 Nguyễn Đình Thiên 02/03/1997
Kỹ sư Kỹ Thuật Công 
Trình Xây Dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

3 HTV-00205433 Tô Ngọc Nam 01/02/1998 Kỹ sư Kỹ Thuật Xây Dựng Thiết kế kết cấu công trình III

4 HTV-00205434 Nguyễn Nhật Tú 14/09/1998 Kỹ sư Kỹ Thuật Xây Dựng Thiết kế kết cấu công trình III

5 HTV-00205435 Nguyễn Đình Đại 07/01/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

6 HTV-00205436 Nguyễn Thanh Tùng 12/12/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

7 HTV-00205437 Phạm Thành Tiến 16/05/1998 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

8 HTV-00205438 Vũ Thị Hồng Hạnh 07/11/1978
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình III

9 HTV-00205439 Lê Văn Hiếu 02/01/1998 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống thông gió - cấp thoát nhiệt

III

10 HTV-00205440 Vũ Văn Thành 02/12/2001
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

11 HTV-00205441 Ngô Minh Hạnh 16/10/1998 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống thông gió - cấp thoát nhiệt

III

12 HTV-00205442 Nguyễn Đình Ánh 13/12/2001
Cử nhân Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

13 HTV-00205443 Nguyễn Hoàng Sơn 25/10/2001
Cử nhân Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

14 HTV-00205444 Nguyễn Công Hiển 24/04/1999 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

15 HTV-00205445 Nguyễn Nhân Thái 15/11/2000
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

16 HTV-00165802 Nguyễn Văn Sơn 09/01/1997 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

17 HTV-00205446 Trịnh Việt Anh 05/12/1999 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống thông gió - cấp thoát nhiệt

III

18 HTV-00205447 Nguyễn Xuân Đại 26/05/2001
Cử nhân Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

19 HTV-00205448 Vũ Đức Vinh 04/12/1998 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

20 HTV-00093966 Nguyễn Thị Thu Trang 31/03/1982
Kỹ sư Đô thị ngành Cấp 
thoát nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

21 HTV-00205449 Trần Thu Phương 10/08/1986
Kiến trúc sư ngành Quy 
hoach Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

22 HTV-00205450 Lê Tiến Phương 31/10/1992 Kỹ sư Cấp thoát nước
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

24 HTV-00205452 Nguyễn Quốc Tuấn 12/08/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
cơ khí

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

III

25 HTV-00205453 Đào Thị Huệ 06/10/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước
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23 HTV-00205451 Hoàng Việt Anh 09/09/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng



26 HTV-00205454 Nguyễn Văn Tài 21/01/1985
Kỹ sư Công trình Giao 
thông công chính, ngành 
Xây dựng Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

27 HTV-00199627 Nguyễn Thu Trang 21/12/1997 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II

28 HTV-00205455 Vũ Đoàn Khuê 25/12/1990 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

29 HTV-00008118 Khuất Duy Chinh 24/07/1986
Kỹ sư Hê thống điện, 
ngành Kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

30 HTV-00066365 Nguyễn Đình Tuấn 01/02/1992
Kỹ sư kỹ thuật Điện Điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

31 HTV-00077996 Phạm Trung Dũng 26/01/1978 Kỹ sư Khai thác mỏ Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

32 HTV-00105264 Đặng Công Anh 11/12/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

33 HTV-00105266 Nguyễn ĐÌnh Như 20/02/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

34 HTV-00105265 Lê Thị Tuyến 26/09/1993 Kỹ sư cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

II

35 HTV-00107891 Trần Văn Hợp 06/11/1993
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

36 HTV-00068677 Nguyễn Minh Sơn 30/05/1984
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

37 HTV-00100141 Nguyễn Văn Đức 28/03/1980 Kỹ sư Địa chất Khảo sát địa chất công trình II

38 HTV-00100142 Đào Huy Chuẩn 11/08/1986 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II

39 HTV-00167021 Nguyễn Việt Hùng 25/05/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

40 HTV-00205456 Nguyễn Văn Lợi 08/03/1976
Cử nhân Cao đẳng Sư 
phạm Cơ điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

41 HTV-00205457 Khổng Văn Mạnh 28/11/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

43 HTV-00205459 Nguyễn Viết Hợp 10/01/1988
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(chuyên ngành Hệ thống 
điện)

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

44 HTV-00205460 Nguyễn Hữu Huy 09/07/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
vật liệu xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

45 HTV-00093499 Trần Hậu Sơn 19/04/1989 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

46 HTV-00197138 Trần Quốc Hưng 16/08/1986 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

47 HTV-00056757 Trịnh Anh Đức 01/12/1992 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

48 HTV-00205461 Nguyễn Tùng Dương 12/11/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

49 HTV-00038825 Đinh Thế Phúc 18/06/1977
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp.

Thiết kế kết cấu công trình III

50 HTV-00205462 Vũ Thanh Tùng 13/11/1991 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

51 HTV-00187377 Lê Minh Huy 26/01/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

52 HTV-00205463 Lê Tuấn Anh 06/12/1993
Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện 
tử (chuyên ngành Hệ thống 
điện)

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

53 HTV-00205464
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

30/04/1986 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

54 HTV-00082837 Lê Việt Anh 10/09/1985
Kỹ sư Tự động hóa xí 
nghiệp công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

55 HTV-00009847 Nguyễn Văn Ngọc 29/09/1978 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

42 HTV-00205458 Dương Anh Tú 22/11/1988
Cử nhân Cao đẳng Hệ 
thống điện.



56 HTV-00190575 Hoàng Nhật Tùng 04/09/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

57 HTV-00156963 Phạm Văn Hùng 29/05/1979
Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

58 HTV-00078179 Phan Minh Thắng 16/02/1994 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

61 HTV-00205466 Đỗ Văn Chiến 01/05/1983
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

62 HTV-00184267 Chu Thị Giang 22/01/1996
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

63 HTV-00184270 Nguyễn Văn Khiêm 15/03/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

64 HTV-00193645 Nguyễn Quang Huy 19/04/1986
Kỹ sư kỹ thuật Hạ tầng đô 
thị,

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

65 HTV-00193641 Phạm Anh Tú 24/10/1984
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

II

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

67 HTV-00205467 Hoàng Đức Long 11/02/1993
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng (Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

69 HTV-00205469 Trần Giang Nam 03/04/1979 Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

70 HTV-00205470 Phạm Văn Huấn 18/02/1979
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III

73 HTV-00205471 Nguyễn Văn Tôn 11/02/1984
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
& công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

74 HTV-00162474 Nguyễn Bùi Cường 27/12/1988 Kỹ sư Kỹ thuật mỏ Định giá xây dựng II

75 HTV-00162471 Nguyễn Như Cường 06/07/1976
Kỹ sư Xây dựng ngành xây 
dựng dân dụng công nghiệp

Định giá xây dựng II

76 HTV-00205472 Trần Văn Hải 02/07/1989
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

77 HTV-00205473 Nguyễn Thị Hằng 20/01/1998
Kỹ sư kỹ thuật cấp thoát 
nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

III

78 HTV-00205474 Thân Văn Trung 10/05/1981
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

79 HTV-00205475 Đoàn Văn Đại 18/06/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
80 HTV-00078009 Lê Trung Thực 13/04/1995

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
giao thông

72 HTV-00184257 Nguyễn Văn Tuần 28/05/1985
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp

71 HTV-00094335 Nguyễn Văn Thể 28/11/1989 Kỹ sư cấp thoát nước.

68 HTV-00205468 Nguyễn Xuân Hòa 28/04/2000
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

66 HTV-00184261 Nguyễn Thu Hiền 26/09/1997
Kỹ sư Kỹ thuật Tài nguyên 
nước

60 HTV-00205465 Nguyễn Văn Nguyên 11/03/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

59 HTV-00163727 Ngô Bá Ninh 21/12/1987
Kỹ sư Xây dựng Cảng & 
Công trình biển; Thạc sĩ 
chuyên ngành Xây dựng 



Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Thiết kế kết cấu công trình III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Thiết kế kết cấu công trình II

83 HTV-00078011 Phan Văn Đức 20/11/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

86 HTV-00055319 Mai Việt Hùng 07/07/1974
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Thiết kế kết cấu công trình III

88 HTV-00072262 Đặng Ngọc Hiển 26/08/1984 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Thiết kế kết cấu công trình II

90 HTV-00055318 Phạm Đức Ba 08/06/1977
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

91 HTV-00066239 Nguyễn Anh Văn 01/08/1987
Kỹ sư  công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Thiết kế kết cấu công trình III

93 HTV-00205477 Pham Trường Quân 21/09/1993
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

94 HTV-00205478 Hoàng Cường 04/08/1978
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

95 HTV-00205479 Đỗ Quang Tiến 08/07/1997
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

96 HTV-00205480 Lê Minh Hằng 07/04/1996
Kỹ sư ngành Quản lý Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

97 HTV-00205481 Hoàng Đình Thỏa 14/11/1992 Cử nhân Quản lý Xây dựng Định giá xây dựng III

92 HTV-00092056 Lê Trí Thanh 10/11/1994
Kỹ sư Kỹ thuật cong trình 
xây dựng

89 HTV-00035355 Tạ Văn Bình 22/02/1978
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

87 HTV-00086191 Nguyễn Hồng Minh 04/09/1985 Kỹ sư xây dựng DD&CN

85 HTV-00059734 Lương Văn Thịnh 17/08/1980
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

84 HTV-00205476 Nguyễn Châu Phong 04/08/1982
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

82 HTV-00055315 Đoàn Duy Sơn 09/09/1992
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

81 HTV-00078010 Đinh Văn Tiền 11/04/1991
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

80 HTV-00078009 Lê Trung Thực 13/04/1995
giao thông


